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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh 

mục hóa chất, vật tư với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh. 

E-mail: ttksbtsoytebn@gmail.com 

Số điện thoại: 02223.896.744   

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

DS. Phạm Thị Duyên, Khoa Dược – VT, TBYT 

Số điện thoại: 0366.101.099  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trung tâm tiếp nhận báo giá theo một trong 

các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng 

văn bản giấy có ký và đóng dấu (tham khảo mẫu báo giá đính kèm). 

- Nhận qua email: Bản scan PDF có ký và đóng dấu gửi về địa chỉ email 

ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày ngày 06 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/4/2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, hóa chất cần báo giá:  
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STT Tên danh mục Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Chuẩn Acid 

Hipuric 

Công thức: C9H9NO3 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 97.5 %  

Chai 100g 

Ghi chú: Có thể thay thế quy cách 

khác nhưng tổng khối lượng quy đổi 

bằng khối lượng cần mua sắm. 

Chai 1 

2 Diethyl ether 

Công thức: C₄H₁₀O 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99.5 %  

Chai 1 lít 

Ghi chú: Có thể thay thế quy cách 

khác nhưng tổng khối lượng quy đổi 

bằng khối lượng cần mua sắm. 

Chai 2 

3 2-Propanol 

Công thức hóa học: C₃H₈O 

Độ tinh khiết/hàm lượng ≥ 99.8% 

Chai 1 lít 

Ghi chú: Có thể thay thế quy cách 

khác nhưng tổng khối lượng quy đổi 

bằng khối lượng cần mua sắm. 

Chai 1 

4 Ethanol  

Công thức hóa học: C₂H₅OH  

Độ tinh khiết/hàm lượng  ≥ 99.9% 

Chai 1 lít 

Ghi chú: Có thể thay thế quy cách 

khác nhưng tổng khối lượng quy đổi 

bằng khối lượng cần mua sắm. 

Chai 2 

5 

Chuẩn 2- 

methylhippuric 

acid 

Công thức hóa học: C10H11NO3 (2- 

methylhippuric acid) 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 97,5% 

Lọ 1 gam  

Lọ 1 

6 

Chuẩn 3- 

methylhippuric 

acid 

Công thức hóa học: C10H11NO3 (3- 

methylhippuric acid) 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 97,5% 

Lọ 1 gam  

Lọ 1 

7 

Chuẩn 4- 

methylhippuric 

acid 

Công thức hóa học: C10H11NO3 (4- 

methylhippuric acid) 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 97,5% 

Lọ 1 gam  

Lọ 1 

8 
trans, trans - 

Muconic acid 

Công thức hóa học: C6H6O4 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 94,5% 

Lọ 1 gam 

Lọ 1 



STT Tên danh mục Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

9 

3-

Hydroxybenzoic 

acid 

Công thức hóa học: C7H6O3 

Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 98% 

Lọ 1 gam 

Lọ 1 

10 
Ống falcon 

50ml 

Chất liệu nhựa, có nắp vặn, dung 

tích 50ml  
Cái 2000 

 

Tổng cộng: 10 danh mục 

2. Dự kiến các điều khoản thanh toán:  

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

- Thanh toán sau khi hoàn tất các thủ tục bao gồm hóa đơn và các chứng từ 

liên quan theo đúng quy định hiện hành. 

3. Các thông tin khác (nếu có): 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển,... bên 

mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Hàng mới 100% 

- Đề nghị gửi cùng báo giá:  

+ Hồ sơ pháp lý của công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phù hợp (nếu có); Văn bản công 

bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (đối với mặt hàng báo 

giá là thiết bị y tế loại B, C hoặc D) 

+ Hồ sơ sản phẩm: Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Catalogue hoặc 

hướng dẫn sử dụng của hàng hóa; các giấy tờ khác liên quan (nếu có). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc (b/c) 

- Hệ thống mạng ĐTQG, SYT, CDC; 

- Các khoa/phòng(p/h); 

- Lưu: VT, DVTTBYT, GDTTSK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 

 

  



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh, 

chúng tôi….báo giá cung cấp hóa chất, vật tư như sau: 

1. Báo giá cung cấp vật tư, hóa chất như sau: 

STT 
Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Ký 

mã 

hiệu 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Số CB/ 

ĐKLH/ 

GPNK 

(nếu có) 

Hãng 

sản 

xuất-

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1            

2            

3            

...            

 Tổng cộng:    

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 04 năm 

2026. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.    

              ….., ngày…. tháng….năm 2026 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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